
THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô cứu thương 

biển kiểm soát 22A-003.41 và xe ô tô cứu thương biển kiểm soát 22A-002.82  

tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa 

 

Kính gửi: Quý công ty, các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe ô tô  

 

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá của các đơn vị để tham khảo, xây dựng giá dịch vụ làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm phụ tùng và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô cứu 

thương biển kiểm soát 22A-003.41 và xe ô tô cứu thương biển kiểm soát 22A-002.82 

tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa. Địa chỉ: Thôn 

Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Bộ phận tiếp nhận: Văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y 

tế khu vực Chiêm Hóa.  

- Số điện thoại văn thư: 0984.551.694.  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Báo giá bằng văn bản chính thức của đơn vị (được ký bởi người đại diện theo 

pháp luật và đóng dấu hợp pháp) kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh phù hợp ngành nghề.  

- Đơn vị gửi báo giá trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh 

về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, Thôn 

Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.  

- Yêu cầu về bảo mật: Bảng chào giá phải được niêm phong kín trong phong bì 

thư. Ngoài phong bì thư phải ghi rõ nội dung: Báo giá cung cấp phụ tùng và dịch vụ 

sửa chữa, bảo dưỡng xe cứu thương 22A-003.41 và 22A-002.82  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 7 năm 2026 đến trước 11 giờ 

00 phút ngày 13 tháng 07 năm 2026. Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không có 

hiệu lực và không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 13 tháng 07 

năm 2026.  

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 
TRUNG TÂM Y TẾ 

 KHU VỰC CHIÊM HÓA 

Số: 402/TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày 6 tháng 7 năm 2026 
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II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ  

1. Danh mục và yêu cầu báo giá: Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo thư mời này.  

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm chi phí vật tư, linh kiện phụ tùng thay 

mới 100%, chi phí nhân công tháo lắp hoàn thiện, các loại thuế, phí và lệ phí liên 

quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

- Trong bảng chào giá, đơn vị phải ghi rõ xuất xứ, nhãn hiệu, ký mã hiệu, thời 

gian bảo hành của từng phụ tùng thay thế.  

2. Địa điểm thực hiện: Tại xưởng dịch vụ của đơn vị trúng thầu hoặc tại Trung 

tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa.  

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 07 và tháng 08 năm 2026.  

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo và kính mời các 

đơn vị quan tâm tham gia chào giá./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng KH-NV (đăng tải); 

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, HST. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Linh 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MUC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số 402/TTYT ngày 6/7/2026) 

STT 
Hạng mục chi tiết phụ 

tùng và nhân công 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

PHẦN 1: XE CỨU THƯƠNG BKS 22A-003.41 
    

1 
Thay cụm tăng tổng dây 

curoa 
Thay mới cụm tăng tổng tự động đồng bộ Bộ 01 

2 Thay dây curoa tổng Thay mới dây curoa tổng chịu lực, chịu nhiệt tốt Cái 01 

3 
Thay cụm đèn hậu bên 

lái 

Thay mới cụm đèn hậu bên lái đảm bảo an toàn chiếu 

sáng phía sau 
Cái 02 

4 Thay dầu máy Thay mới dầu máy động cơ định kỳ theo dung tích xe Lít 8 

5 Thay lọc gió động cơ 
Thay mới lọc gió động cơ lọc sạch bụi bẩn khoang 

nạp 
Cái 01 

6 Lọc dầu Thay mới lọc dầu bôi trơn động cơ định kỳ Cái 01 

7 
Công thợ thay thế, cắt 

khí thải 
Công thợ xử lý cắt khí thải, bảo dưỡng động cơ Lần 01 

8 Bi moay ơ trước xịn Thay mới hai vòng bi moay ơ trước loại cao cấp Cái 02 

9 Công thay thế bi 
Nhân công ép thủy lực tháo lắp thay thế các vòng bi 

moay ơ 
Lần 01 

10 Jack chuyển đổi màn Thay mới dây jack cáp kết nối màn hình trung tâm Cái 01 

11 Công lắp màn hình 
Công thợ đi dây, đấu nối hoàn thiện màn hình và 

camera lùi 
Lần 01 

12 Giàn lạnh Thay mới giàn lạnh điều hòa cabin tiêu chuẩn Cái 01 

13 Nạp lại ga điều hòa 
Hút chân không và nạp lại ga lạnh R134a đầy đủ cho 

hệ thống 
Xe 01 

14 Bánh đà Thay mới bánh đà truyền lực côn động cơ Cái 01 

15 Bàn ép Thay mới bàn ép ly hợp cắt côn đồng bộ Cái 01 

16 Lá côn Thay mới đĩa ma sát lá côn truyền lực hộp số Cái 01 
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STT 
Hạng mục chi tiết phụ 

tùng và nhân công 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

17 Bi tỳ Thay mới vòng bi tỳ cắt côn ly hợp Cái 01 

18 Bi moay ơ Thay thế vòng bi moay ơ bổ sung bị rơ hỏng Cái 01 

19 Lọc gió Thay mới lọc gió điều hòa khử mùi cabin xe Cái 01 

20 Rô tuyn đứng dưới Thay mới rô tuyn đứng dưới hệ thống treo gầm trước Cái 01 

21 Rô tuyn đứng trên Thay mới rô tuyn đứng trên hệ thống treo gầm trước Cái 01 

22 
Nhân công sửa chữa, lắp 

đặt 

Nhân công tổng thể tháo hạ hộp số thay côn, tháo lắp 

rô tuyn gầm và tháo taplo xử lý giàn lạnh điều hòa 
Xe 01 

PHẦN 2: XE CỨU THƯƠNG BKS 22A-002.82 
    

1 Má phanh trước Thay mới má phanh trước tiêu chuẩn chịu nhiệt cao Bộ 01 

2 Má phanh sau Thay mới má phanh sau đồng bộ hệ thống phanh Bộ 01 

3 Chổi gạt mưa Thay mới chổi gạt mưa silicon quét sạch sâu nước Cái 02 

4 Dầu phanh 
Thay mới dầu phanh DOT4 cao cấp chống tạo bọt 

khí 
Hộp 02 

5 Piston phanh sau 
Thay mới 4 quả piston phanh sau khắc phục triệt để 

lỗi bó phanh 
Quả 4 

6 Bi moay ơ trước 
Thay mới vòng bi moay ơ trước hai bên bánh xe loại 

bỏ tiếng hú gầm 
Cái 02 

7 Cao su cân bằng trước 
Thay mới cao su cân bằng trước loại bỏ tiếng kêu lục 

cục hệ thống treo 
Cái 02 

8 
Công thợ thay lắp, hoàn 

thiện 

Chi phí nhân công tháo lắp phanh, ép moay ơ và cân 

chỉnh hoàn thiện hệ thống gầm phanh 
Xe 01 

9 
Bảo dưỡng cần số + thay 

dầu cầu, dầu hộp số 

Nhân công bảo dưỡng cơ cấu cần số kèm vật tư dầu 

cầu, dầu hộp số định kỳ 
Lần 01 

10 
Kính chắn gió + công 

thay 

Thay mới kính chắn gió 2 lớp kèm keo dán chuyên 

dụng và công thợ hoàn thiện 
Bộ 01 

11 
Nhân công sửa chữa, lắp 

đặt 

Thực hiện toàn bộ0 nhân công sửa chữa hệ thống 

gầm bệ và phanh 
Xe 01 



PHỤ LỤC II 

Logo công ty 

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ…. 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

 

Kính gửi: ………………………………………………………….. 

 

Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo 

giá về hàng hóa, dịch vụ như sau: 

 

ST

T 

Danh mục hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

 Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 
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….                      

 

Điều khoản thương mại: 
- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng ….. ngày kể từ ngày phát hành. 

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt. 

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian……… 

 

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan ! 

 

 …….., ngày ….. tháng ….. năm ……… 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP 

 

 


